	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
Năm học 2024 -  2025
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 8



A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần Lịch sử
Học sinh ôn lại nội dung kiến thức các bài sau:
- Bài 1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
- Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
- Bài 3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)
II. Phần Địa lí
- Bài 1. Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ Việt Nam
- Bài 2. Địa hình Việt Nam
- Bài 3. Khoáng sản Việt Nam
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI
- 70% trắc nghiệm (28 câu) + 30% tự luận. 
C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm (Một số câu hỏi tham khảo)
* Dạng 1. Câu hỏi TN nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi học sinh chỉ được chọn một phương án đúng)
Câu 1. Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?
A. Quý tộc mới và nông dân                             B. Tư sản và thợ thủ công.                              
C. Quý tộc mới và tư sản.                                 D. Công nhân và thương nhân.
Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng tình hình nông nghiệp nước Pháp trước cách mạng tư sản thế kỉ XVIII?
A. Công cụ canh tác thô sơ, lạc hậu.                  B. Phương thức canh tác có sự cải tiến.                     
C. Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều.                        D. Nạn mất mùa thường xảy ra.
Câu 3. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là?
A. Mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh.
B. Mâu thuẫn giữa chủ nô và nô lệ thuộc địa với thực dân Anh.
C. Mâu thuẫn giữa chủ nô thuộc địa với thực dân Anh.
D. Mâu thuẫn giữa quý tộc thuộc địa với thực dân Anh.
Câu 4. Thành tựu quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu là gì?
A. Máy kéo sợi Gien-ni.      B. Đầu máy xe lửa           C. Máy hơi nước               D. Máy dệt
Câu 5. Khẩu hiệu nổi tiếng của bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là
A. “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.	                       B. “Mọi người sinh ra đều bình đẳng”.
C. “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.	            D. “Tự do, cơm áo, hòa bình”.
Câu 6: Vùng lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn gồm?
A. Vùng đất, vùng biển, vùng núi.
B. Vùng đất, hải đảo, thềm lục địa.
C. Vùng đất, hải đảo, vùng trời.
D. Vùng đất, vùng biển, vùng trời.
Câu 7: Nước ta có vị rí nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, trong khu vực ảnh hưởng của chế độ gió Mậu dịch và gió mùa châu Á nên?
A. 
B. Có nhiều tài nguyên khoáng sản.
C. Có khí hậu hai mùa rõ rệt.
D. Có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá.
E. Thảm thực vật bốn mùa xanh tốt.

Câu 8: Địa hình cao nhất của nước ta được phân bố chủ yếu ở khu vực
A. 
B. Đông Bắc.
C. Tây Bắc.
D. Trường Sơn Bắc.
E. Trường Sơn Nam.



Câu 9: Nét nổi bật của vùng núi Đông Bắc là?
A. Địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích.
B. Có địa hình cao nhất nước ta.
C. Có 3 mạch núi lớn hướng tây bắc – đông nam.
D. Gồm các dãy núi liền kề với các cao nguyên.
Câu 10: Khoáng sản Bôxit ở nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực nào?
A. Tây Bắc.
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Tây Nguyên.
* Dạng 2: Câu trắc nghiệm đúng sai
Học sinh trả lời câu 1. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Chọn các câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu đã cho dưới đây:
A. Năm 1785: Ét-mơn Các-rai chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước, đưa năng suất tăng gần 40 lần so được coi là phát minh quan trọng nhất cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII.
B. Năm 1784: máy hơi nước do Giêm Oát phát minh được đưa vào sử dụng giúp nền công nghiệp thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn nước
C. Năm 1814: Xti-phen-xơn chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên.
D. Việc phát minh ra máy tách hạt bông và máy thu hoạch bông có ý nghĩa đánh dấu bước phát triển mới của Mỹ trong nền công nghiệp nặng.
Câu 2. Chọn các câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu đã cho dưới đây:
A. Lãnh thổ kéo dài từ 8º34’B đến 23º23’B nên thiên nhiên có sự phân hoá đa dạng.
B. Nằm hoàn toàn trong miền nhiệt đới Nam bán cầu thuộc khu vực châu Á gió mùa.
C. Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương trên đường di lưu của các loài sinh vật
D. Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dương trên vành đai sinh khoáng của thế giới.
II. Câu hỏi tự luận
Câu 1. Nêu những tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và xã hội.
Câu 2. So sánh cuộc cách mạng tư sản Anh với cuộc đấu tranh 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
[bookmark: _GoBack]Câu 3.Vị trí địa lí có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?
Câu 4: Trình bày đặc điểm của địa hình đồng bằng nước ta.
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	Tổ CM
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	Nhóm CM



Phùng Thùy Linh  Bùi Thị Thứ
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I. Câu hỏi trắc nghiệm
* Dạng 1. Câu hỏi TN nhiều phương án lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	A
	D
	B
	B
	A
	D


* Dạng 2: Câu trắc nghiệm đúng sai
	Câu 1
	A
	S - không phải phát minh quan trọng nhất cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII.

	
	B
	Đ

	
	C
	Đ

	
	D
	S - đánh dấu bước phát triển mới của Mỹ trong nền công nghiệp nhẹ.

	Câu 2
	A
	Đ

	
	B
	S

	
	C
	Đ

	
	D
	S 


II. Câu hỏi tự luận
Câu 1. Những tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và xã hội:
-  Tích cực:
+ Nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế phát triển, tạo ra nguồn của cải dồi dào cho xã hội.
+  Chuyển xã hội loài người từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.
+ Hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản, đó là tư sản và vô sản.
- Tiêu cực: Ô nhiễm môi trường, sự bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em, sự xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.
Câu 2. So sánh cuộc cách mạng tư sản Anh với cuộc đấu tranh 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
* Điểm giống: 
- Chế độ chuyên chế bị lật đổ, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng.
- Đều là các cuộc CMTS
* Điểm khác:
	
	Nguyên nhân
	Kết quả - ý nghĩa
	Tính chất
	Đặc điểm chính

	CMTS Anh
	Tư sản mâu thuẫn với chế độ phong kiến
	Xác lập chế độ quân chủ lập hiến. Mở đường cho CNTB phát triển.

	Là cuộc CMTS chưa triệt để
	Nội chiến


	CMTS Pháp
	Nhân dân mâu thuẫn với chế độ phong kiến
	Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế. Mở đường cho CNTB phát triển.

	Là cuộc CMTS triệt để
	Nội chiến và chiến tranh bảo vệ tổ quốc.

	Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	Sự kiện chè Bôtxton
	Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.
Thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.
	Là cuộc CMTS chưa triệt để
	Chiến tranh giải phóng dân tộc




Câu 3.
* Thuận lợi
- Quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. 
- Nằm ở nơi tiếp giáp giữa lục địa và đại dương; giữa hai vành đai sinh khoáng; tiếp xúc giữa các luồng di chuyển của động thực vật nên nước ta có nhiều tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật quí giá.
- Gần trung tâm Đông Nam Á, thuận lợi cho phát triển giao thông vận tải, hội nhập dễ dàng với các nước trong khu vực và thế giới.
* Khó khăn
- Nằm trong vùng có nhiều thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán....). 
- Do có vị trí đặc biệt quan trọng nên luôn phải chú ý đến việc bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm.
Câu 4:
 Đặc điểm của địa hình đồng bằng nước ta. 
* Đồng bằng sông Hồng:
- Diện tích: 15 000 km2.
- Được hình thành chủ yếu do phù sa của hệ thông sông Hồng bồi đắp.
- Trong đồng bằng có hệ thống đê chống lũ khiến đồng bằng bị chia cắt, tạo thành những ô trũng và không được bồi đắp tự nhiên.
* Đồng bằng sông Cửu Long:
- Diện tích: 40 000 km2.
- Bồi đắp bới phù sa sông Mê Công.
- Phần thượng châu thổ:Địa hình tương đối bằng phẳng với nhiều gờ đất cao.
- Phần hạ châu thổ: cao trung bình từ 2 – 3 m so với mặt nước biển.
- Trên mặt đồng bằng: không có đê lớn ngăn lũ.
- Đồng bằng có hệ thống kênh rạch tự nhiên và nhân tạo dày đặc.
* Các đồng bằng duyên hải miền Trung:
- Diện tích: 15 000 km2.
- Bồi đắp bởi phù sa của biển.
- Các nhánh nhí đâm ngang và ăn sát ra biển → hình thành nhiều đồng bằng nhỏ, hẹp.
- Các đồng bằng duyên hải ít màu mỡ, trong đồng bằng có nhiều cồn cát.


	Ban Giám Hiệu



Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM



Trần Thu Thủy
	Nhóm CM



Phùng Thùy Linh  Bùi Thị Thứ







 


A.


 


N


?


I DUNG ÔN T


?


P


 


I. Ph


?


n L


?


ch s


?


 


H


?


c sinh ôn l


?


i n


?


i dung ki


?


n th


?


c các bài sau:


 


-


 


Bài 


1


.


 


Cách m


?


ng tư s


?


n Anh và Chi


?


n tranh giành đ


?


c l


?


p c


?


a 13 thu


?


c đ


?


a 


Anh 


?


 


B


?


c M


?


 


-


 


Bŕi 


2


. 


Cách m


?


ng tư s


?


n Pháp cu


ố
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